
STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc

1 011099940           Nguyễn Hữu Hoàng Anh Nam Kinh

2 011099942           Nguyễn Ngọc Ánh Nữ Kinh

3 011099944           Trần Thị Bích Nữ Kinh

4 011099945           Nguyễn Thị Linh Chi Nữ Kinh

5 011099946           Kim Mạnh Chiến Nam Kinh

6 011099947           Nguyễn Ngọc Cương Nam Kinh

7 011099948           Nguyễn Tiến Dũng Nam Kinh

8 011099949           Trần Ngọc Đạt Nam Kinh

9 011099951           Nguyễn Anh Đức Nam Kinh

10 011099952           Trần Quang Giang Nam Kinh

11 011099953           Bùi Thị Thanh Hải Nữ Kinh

12 011027113           Nguyễn Mạnh Hiếu Nam Kinh

13 011099954           Nguyễn Minh Hiếu Nam Kinh

14 011099955           Nguyễn Thanh Hòa Nữ Kinh

15 011099956           Trần Thị Hòa Nữ Kinh

16 011099957           Nguyễn Công Hùng Nam Kinh

17 011099958           Kim Thị Thanh Huyền Nữ Kinh

18 011099959           Nguyễn Công Năm Khải Nam Kinh

19 011099960           Nguyễn Thị Minh Khuê Nữ Kinh

20 011099961           Kim Thị Bích Liên Nữ Kinh

21 011099962           Nguyễn Bích Liên Nữ Kinh

22 011099963           Nguyễn Văn Nam Nam Kinh

23 011099964           Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ Kinh

24 011099965           Nguyễn Ánh Nguyệt Nữ Kinh

25 011099966           Đinh Thị Phi Nhung Nữ Kinh

26 011099967           Nguyễn Đình Phú Nam Kinh

27 011099968           Nguyễn Ngọc Bình Phương Nam Kinh

28 011099969           Mùi Kim Thảo Nữ Mường

29 011099970           Nguyễn Thị Thảo Nữ Kinh

30 011099972           Lê Thị Hoài Thương Nữ Kinh

31 011099973           Phạm Thị Viên Nữ Kinh

32 011027106           Lê Tôn Vụ Nam Kinh
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